
UBND TỈNH HẢI DƯƠNG
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

Số:            /TB-SNN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hải Dương, ngày        tháng 11 năm 2022

THÔNG BÁO
Tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy

Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Hải Dương xác nhận đã tiếp nhận hồ sơ công 
bố hợp quy số 01/2022/TTMQ ngày 01 tháng 11 năm 2022, của:

CÔNG TY TNHH THIÊN TRUNG MQ

Địa chỉ văn phòng: Lô 102.121, Khu đô thị mới phía Tây, phường Thanh 
Bình, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương, Việt Nam.

Địa chỉ sản xuất: Đường An Định, phường Việt Hòa, thành phố Hải 
Dương, tỉnh Hải Dương, Việt Nam.

Đối với 17 sản phẩm thức ăn chăn nuôi (Theo phụ lục đính kèm).

Phù hợp Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia: QCVN 01-183:2016/BNNPTNT.

Có giá trị đến ngày 30 tháng 10 năm 2025.

Bản Thông báo này ghi nhận sự cam kết của Công ty TNHH Thiên Trung 
MQ, không có giá trị chứng nhận cho sản phẩm, hàng hóa, quá trình, dịch vụ, 
môi trường phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng.

Công ty TNHH Thiên Trung MQ phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính 
phù hợp của sản phẩm, hàng hóa, quá trình, dịch vụ, môi trường do mình sản 
xuất, kinh doanh, bảo quản, vận chuyển, sử dụng, khai thác./.

Nơi nhận:
- Công ty TNHH Thiên Trung MQ (để t/h);
- Lưu: VT, NVTH.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Lương Thị Kiểm



PHỤ LỤC
Các sản phẩm thức ăn chăn nuôi của

Công ty TNHH Thiên Trung MQ được tiếp nhận hợp quy
(Kèm theo Thông báo số:           /TB-SNN ngày           /11/2022 
của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hải Dương)

STT Tên sản phẩm
Nhãn
hiệu

Kiểu 
loại

Tiêu chuẩn 
cơ sở

Số giấy 
chứng nhận 

hợp quy

1 Hỗn hợp cho lợn trang 
trại từ 15kg-30kg

Capital, 
Sunvina

CP335, 
S10

TCCS 
06:2019/TTMQ HQ.01.0442

2 Hỗn hợp lợn siêu từ 20 
đến 50kg

Capital, 
Sunvina

CP332, 
S20

TCCS 
03:2019/TTMQ HQ.01.0442

3 Hỗn hợp lợn siêu từ 10 
đến 30kg

Capital, 
Sunvina

CP331, 
S16

TCCS 
02:2019/TTMQ HQ.01.0442

4 Hỗn hợp lợn siêu từ 15 
đến 45kg

Capital, 
Sunvina

CP334, 
S18

TCCS 
05:2019/TTMQ HQ.01.0442

5 Hỗn hợp lợn thịt từ 
30kg-xuất bán

Capital, 
Sunvina

CP337, 
S25

TCCS 
16:2019/TTMQ HQ.01.0442

6 Hỗn hợp lợn siêu từ 8 
đến 20kg

Capital, 
Sunvina

CP330, 
HT02

TCCS 
01:2019/TTMQ HQ.01.0442

7 Hỗn hợp cho heo nái 
mang thai

Capital, 
Sunvina

S79, 
CP338

TCCS 
09:2019/TTMQ HQ.01.0442

8 Hỗn hợp cho heo nái 
nuôi con

Capital, 
Sunvina

S80, 
CP339

TCCS 
10:2019/TTMQ HQ.01.0442

9 Hỗn hợp cho ngan, vịt 
thịt từ 1-21 ngày tuổi

Capital, 
Sunvina

MQ960, 
S55

TCCS 
17:2019/TTMQ HQ.01.0442

10
Hỗn hợp cho ngan, vịt 
thịt từ 21 ngày tuổi-
xuất bán

Capital, 
Sunvina

MQ961, 
S60

TCCS 
18:2019/TTMQ HQ.01.0442

11 Hỗn hợp cho vịt đẻ 
siêu trứng

Capital, 
Sunvina

MQ963, 
S70

TCCS 
20:2019/TTMQ HQ.01.0442

12 Hỗn hợp cho gà thịt từ 
1-21 ngày tuổi

Capital, 
Sunvina

TT852, 
S40

TCCS 
13:2019/TTMQ HQ.01.0442

13 Hỗn hợp cho gà thịt từ 
21 ngày tuổi-xuất bán

Capital, 
Sunvina

TT854, 
S45

TCCS 
14:2019/TTMQ HQ.01.0442

14
Hỗn hợp cho gà trắng 
siêu thịt từ 1-14 ngày 
tuổi

Capital, 
Sunvina

S41, 
TT851

TCCS 
11:2019/TTMQ HQ.01.0442



15 Hỗn hợp cho gà trắng 
siêu thịt từ 15-28 ngày

Capital, 
Sunvina

S42, 
TT859

TCCS 
12:2019/TTMQ HQ.01.0442

16
Hỗn hợp siêu vỗ béo 
cho gà trắng từ 29 ngày 
tuổi-xuất bán

Capital, 
Sunvina S43, 46S TCCS 

19:2019/TTMQ HQ.01.0442

17
Đậm đặc cho lợn thịt 
(Từ tập ăn-xuất 
chuồng)

Sunvina SV559 TCCS 
22:2016/TTMQ HQ.01.0442
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